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Chuyên đề: Biểu đồ quạt tròn và ứng dụng phân

tích chi tiêu cá nhân

Biểu đồ quạt tròn là một công cụ trực quan mạnh mẽ trong toán học và thống

kê, giúp chúng ta dễ dàng hình dung cơ cấu và tỉ lệ của các thành phần trong

một tổng thể. Chuyên đề này sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng

cao về biểu đồ quạt tròn và cách ứng dụng nó vào bài toán thực tế quen thuộc:

phân tích chi tiêu cá nhân hàng tháng.

I. Giới thiệu về Biểu đồ quạt tròn

1. Biểu đồ quạt tròn là gì?

Biểu đồ quạt tròn (Pie chart) là một loại biểu đồ thống kê có dạng hình tròn,

được chia thành các hình quạt. Mỗi hình quạt biểu diễn cho một bộ phận của

tổng thể, và toàn bộ hình tròn biểu diễn cho tổng thể đó.

Mục đích: Dùng để so sánh tỉ lệ của từng thành phần so với tổng thể. Nó rất

hữu ích khi bạn muốn thể hiện cơ cấu, thành phần, hay sự phân chia của một

đối tượng dữ liệu.

2. Ví dụ về biểu đồ quạt tròn trong đời sống

Biểu đồ quạt tròn xuất hiện rất nhiều xung quanh chúng ta:

Biểu diễn cơ cấu các loại sách trong thư viện (sách giáo khoa, truyện tranh,

sách tham khảo,...).
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Biểu diễn tỉ lệ các loại trái cây yêu thích của một nhóm học sinh.

Biểu diễn cơ cấu chi tiêu hàng tháng của một gia đình.

II. Các thành phần và cách đọc biểu đồ quạt tròn

1. Các thành phần của biểu đồ quạt tròn

Một biểu đồ quạt tròn hoàn chỉnh thường bao gồm các thành phần sau:

Tiêu đề biểu đồ: Cho biết biểu đồ đang biểu diễn thông tin gì.

Hình tròn (Tổng thể): Đại diện cho 100% của tổng thể dữ liệu.

Các hình quạt (Thành phần): Mỗi hình quạt đại diện cho một phần của

tổng thể. Độ lớn của mỗi hình quạt tỉ lệ thuận với giá trị của thành phần đó.

Nhãn dữ liệu: Thường là tỉ lệ phần trăm (%) hoặc giá trị cụ thể của từng

hình quạt.

Chú giải (Legend): Giải thích màu sắc hoặc ký hiệu của từng hình quạt

tương ứng với thành phần nào.

2. Cách đọc và mô tả dữ liệu từ biểu đồ quạt tròn

Để đọc và hiểu một biểu đồ quạt tròn, ta thực hiện các bước sau:

1. Đọc tiêu đề: Để biết chủ đề của biểu đồ.

2. Xem chú giải: Để biết mỗi hình quạt (mỗi màu) biểu diễn cho đối tượng nào.

3. Quan sát các hình quạt: So sánh độ lớn của các hình quạt để biết thành

phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất, nhỏ nhất.
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4. Đọc nhãn dữ liệu: Đọc các số liệu (thường là tỉ lệ phần trăm) trên mỗi hình

quạt để biết chính xác tỉ lệ của từng thành phần.

5. Rút ra nhận xét: Từ các thông tin thu thập được, đưa ra các nhận xét, kết

luận về dữ liệu.

Ví dụ:

Biểu đồ dưới đây thể hiện tỉ lệ các loại nước giải khát được bán ra trong một

ngày của một cửa hàng.

(Giả sử có hình ảnh biểu đồ với các thông tin: Nước ngọt 45%, Trà sữa 30%,

Nước ép 20%, Nước khoáng 5%)

Phân tích:

Tiêu đề: Tỉ lệ các loại nước giải khát được bán ra trong ngày.

Đọc dữ liệu: Nước ngọt chiếm 45%, Trà sữa chiếm 30%, Nước ép chiếm

20%, Nước khoáng chiếm 5%.

Nhận xét:

Nước ngọt là loại được bán nhiều nhất.

Nước khoáng là loại được bán ít nhất.

Tỉ lệ bán ra của Nước ngọt cao gấp 9 lần Nước khoáng (45% / 5% = 9).

III. Phân tích và xử lý số liệu từ biểu đồ quạt tròn

Để xây dựng hoặc phân tích sâu hơn một biểu đồ quạt tròn, chúng ta cần nắm

vững các công thức tính toán sau:
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1. Tính tỉ lệ phần trăm của mỗi thành phần

Khi có số liệu thô, ta có thể tính tỉ lệ phần trăm của từng thành phần để vẽ biểu

đồ.

Công thức: Tỉ lệ phần trăm = (Số liệu của thành phần / Tổng số liệu) x

100%

Ví dụ 1:

Lớp 7A có 40 học sinh. Thống kê xếp loại học lực cuối năm như sau: 8 học sinh

Giỏi, 20 học sinh Khá, 10 học sinh Trung bình, 2 học sinh Yếu. Tính tỉ lệ phần

trăm của mỗi loại học lực.

Tổng số học sinh: 40

Tỉ lệ HS Giỏi: (8 / 40) x 100% = 20%

Tỉ lệ HS Khá: (20 / 40) x 100% = 50%

Tỉ lệ HS Trung bình: (10 / 40) x 100% = 25%

Tỉ lệ HS Yếu: (2 / 40) x 100% = 5%

Kiểm tra: 20% + 50% + 25% + 5% = 100% (Đúng)

2. Tính số đo góc ở tâm của mỗi hình quạt

Toàn bộ hình tròn tương ứng với 360°. Số đo góc ở tâm của mỗi hình quạt sẽ tỉ

lệ thuận với tỉ lệ phần trăm của thành phần đó.

Công thức: Số đo góc ở tâm = Tỉ lệ phần trăm x 360°

Hoặc: Số đo góc ở tâm = (Số liệu của thành phần / Tổng số liệu) x 360°
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Ví dụ 2:

Dựa vào số liệu của Ví dụ 1, hãy tính số đo góc ở tâm tương ứng với mỗi loại

học lực.

Góc của HS Giỏi (20%): 20% x 360° = 0.2 x 360° = 72°

Góc của HS Khá (50%): 50% x 360° = 0.5 x 360° = 180°

Góc của HS Trung bình (25%): 25% x 360° = 0.25 x 360° = 90°

Góc của HS Yếu (5%): 5% x 360° = 0.05 x 360° = 18°

Kiểm tra: 72° + 180° + 90° + 18° = 360° (Đúng)

3. Tính giá trị thực tế từ tỉ lệ phần trăm

Ngược lại, khi biết tỉ lệ phần trăm và tổng giá trị, ta có thể tính giá trị thực tế

của từng thành phần.

Công thức: Giá trị thành phần = Tỉ lệ phần trăm x Tổng giá trị

Ví dụ 3:

Một khu vườn có tổng diện tích là 500 m². Biểu đồ quạt tròn cho thấy diện tích

trồng các loại cây như sau: Cây ăn quả chiếm 60%, rau chiếm 30%, và hoa

chiếm 10%. Tính diện tích thực tế của mỗi loại.

Diện tích trồng cây ăn quả: 60% x 500 = 0.6 x 500 = 300 m²

Diện tích trồng rau: 30% x 500 = 0.3 x 500 = 150 m²

Diện tích trồng hoa: 10% x 500 = 0.1 x 500 = 50 m²

Kiểm tra: 300 + 150 + 50 = 500 m² (Đúng)
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IV. Ứng dụng: Phân tích cơ cấu chi tiêu cá nhân hàng

tháng

Đây là một ứng dụng rất thực tế và hữu ích của biểu đồ quạt tròn, giúp chúng ta

quản lý tài chính cá nhân tốt hơn.

1. Bài toán ví dụ

Bạn Minh có tổng thu nhập hàng tháng từ phụ cấp của bố mẹ và làm thêm là

2.000.000 VNĐ. Minh ghi chép lại các khoản chi tiêu trong tháng như sau:

Ăn uống: 800.000 VNĐ

Học tập (sách vở, tài liệu): 400.000 VNĐ

Đi lại (xăng xe, bus): 200.000 VNĐ

Giải trí (xem phim, cà phê): 300.000 VNĐ

Tiết kiệm: 300.000 VNĐ

Yêu cầu: Phân tích cơ cấu chi tiêu của Minh bằng biểu đồ quạt tròn.

2. Các bước phân tích

a. Lập bảng số liệu và tính tỉ lệ phần trăm

Đầu tiên, chúng ta lập bảng để hệ thống hóa dữ liệu và tính tỉ lệ phần trăm cho

từng khoản mục. Tổng thu nhập là 2.000.000 VNĐ.
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Hạng mục chi

tiêu

Số tiền

(VNĐ)
Cách tính tỉ lệ phần trăm

Tỉ lệ phần trăm

(%)

Ăn uống 800.000
(800.000 / 2.000.000) x

100%
40%

Học tập 400.000
(400.000 / 2.000.000) x

100%
20%

Đi lại 200.000
(200.000 / 2.000.000) x

100%
10%

Giải trí 300.000
(300.000 / 2.000.000) x

100%
15%

Tiết kiệm 300.000
(300.000 / 2.000.000) x

100%
15%

Tổng cộng 2.000.000 100%

b. Đọc và phân tích biểu đồ (Giả sử đã vẽ biểu đồ từ bảng trên)

Dựa trên bảng tỉ lệ phần trăm, ta có thể rút ra các nhận xét sau:

Khoản chi lớn nhất: Ăn uống chiếm tới 40% tổng thu nhập. Đây là khoản

chi tiêu thiết yếu và chiếm tỉ trọng cao nhất.

Khoản chi cho phát triển bản thân: Học tập chiếm 20%, một tỉ lệ khá hợp

lý.
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Các khoản chi khác: Đi lại chiếm tỉ lệ nhỏ nhất (10%). Giải trí và Tiết kiệm

có tỉ lệ bằng nhau (15%).

So sánh: Số tiền Minh chi cho ăn uống (40%) gấp đôi số tiền cho học tập

(20%) và gấp bốn lần chi phí đi lại (10%).

c. Đưa ra nhận xét và lời khuyên

Cơ cấu chi tiêu của Minh khá cân đối giữa các nhu cầu thiết yếu, học tập và giải

trí. Việc dành ra 15% để tiết kiệm là một thói quen tài chính tốt. Tuy nhiên, nếu

Minh muốn tăng khoản tiết kiệm lên 20% (tức 400.000 VNĐ), Minh có thể xem

xét cắt giảm 5% (tương đương 100.000 VNĐ) từ khoản chi cho giải trí.

3. Bài tập vận dụng

Biểu đồ quạt tròn dưới đây biểu diễn cơ cấu chi tiêu hàng tháng của gia đình

bác Lan với tổng thu nhập là 30.000.000 VNĐ.

(Giả sử có biểu đồ với các thông tin: Ăn uống: 35%; Tiền nhà và dịch vụ: 25%;

Giáo dục cho con: 20%; Tiết kiệm: 10%; Chi tiêu khác: 10%)

Dựa vào biểu đồ, hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Tính số tiền cụ thể mà gia đình bác Lan chi cho mỗi hạng mục.

2. So sánh số tiền chi cho Giáo dục và số tiền Tiết kiệm.

3. Nếu tháng sau, gia đình bác Lan muốn tiết kiệm 4.500.000 VNĐ, họ cần phải

cắt giảm bao nhiêu tiền từ các khoản chi tiêu khác? Khoản chi nào có thể

được xem xét cắt giảm đầu tiên? Tại sao?
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Gợi ý giải:

1. Áp dụng công thức: Số tiền = Tỉ lệ phần trăm x Tổng thu nhập.

Ví dụ: Tiền ăn uống = 35% x 30.000.000 = 10.500.000 VNĐ.

2. Tính số tiền cho Giáo dục (20%) và Tiết kiệm (10%) rồi so sánh.

3. Số tiền tiết kiệm mong muốn là 4.500.000 VNĐ. Số tiền tiết kiệm hiện tại là

10% x 30.000.000 = 3.000.000 VNĐ.

Vậy cần tăng tiết kiệm thêm: 4.500.000 - 3.000.000 = 1.500.000 VNĐ.

Số tiền này phải được cắt giảm từ các khoản chi khác. Có thể xem xét cắt

giảm ở mục 'Chi tiêu khác' hoặc 'Ăn uống' vì đây là các khoản chi linh hoạt.

V. Tổng kết

Qua chuyên đề này, chúng ta cần ghi nhớ những kiến thức trọng tâm sau:

Hiểu bản chất: Biểu đồ quạt tròn dùng để biểu diễn cơ cấu, tỉ lệ các phần

trong một tổng thể.

Kỹ năng đọc: Nắm vững cách đọc, mô tả và rút ra nhận xét từ các thông tin

trên biểu đồ.

Kỹ năng tính toán: Thành thạo các công thức tính tỉ lệ phần trăm, số đo

góc ở tâm và giá trị thực tế của từng thành phần.

Khả năng vận dụng: Biết cách áp dụng kiến thức về biểu đồ quạt tròn để

phân tích các bài toán thực tế, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý tài chính cá

nhân, giúp hình thành tư duy tài chính lành mạnh.
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